
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số: 1028/TB-BVĐKT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 6 năm 2024    

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá dự toán mua sắm  

các mặt hàng vệ sinh 6 tháng cuối năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm các mặt hàng vệ sinh 6 

tháng cuối năm 2024. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi 

Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Điện thoại: 0911 874 896 

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (word, 

excel,…) qua mail phcqtbvkh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 07g00 ngày 25/6/2024 đến trước 17g00 ngày 28/6/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 25/6/2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Phòng Hành chính 

Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha 

Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: giao hàng từng đợt trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

4. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 180 ngày 



5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán từng đợt bằng 

chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ 

liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua. 

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

 Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ 

phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết. 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông 

tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong 

thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 
- Lưu: VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Hữu Chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC DỰ TRÙ HÀNG VỆ SINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số 1028/TB-BVĐKT ngày 24/6/2024 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 
 

STT TÊN HÀNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1  Bàn chải cán dài  
Bàn chải chà sàn cán dài, màu sắc ngẫu nhiên, 

chất liệu nhựa PP, lông sợi cước  
 cây  40 

2  Bàn chải lớn  

Chất liệu nhựa PP tốt bền, kích thước 12,5 x 6 

x 4,5cm, kiểu dáng gọn vừa tay, lông bàn chải 

chắc chắn.  

 cái  40 

3  Bùi nhùi  Sản phẩm nùi lau nhà, chất liệu sợi tổng hợp   cái  20 

4  Thảm bện  
Thảm đan lau chân, chất liệu sợi tổng hợp, 

màu sắc ngẫu nhiên, kích thước 46 x 34cm  
 miếng  400 

5  Chổi quét ngoại cảnh  
Loại chổi tre cán dài, chất liệu cán tre 1.2 mét, 

đuôi chổi bằng cọng dừa  
 cây  100 

6  Bột giặt  

Công nghệ giặt sạch, hòa tan, thấm sâu vào 

từng sợi vải giúp xoáy bay mọi vết bẩn trong 

một lần giặt, thân thiện với môi trường, đóng 

gói 2,9kg/gói  

 kg  800 

7  Miếng chà xoong sắt  Cước nhôm chùi nồi, chất liệu sợi thép nhỏ   cái  200 

8  Giấy vệ sinh  

Không lõi, chất liệu bột giấy (gỗ thực vật), 2 

lớp giấy, chất liệu giấy dày dai không mỏng 

nhão, chiều cao cuộn giấy (khổ giấy) 8,5cm, 

đường kính cuộc giấy 9,5cm, cuộn giấy ép 

chặt.  

 cuộn  12.300 

9  Nước rửa tay  
Tính năng làm sạch. khử mùi, quy cách đóng 

gói 500ml/chai  
 chai  1.250 

10  Nước lau kính  Quy cách đóng gói 500ml/chai   chai  40 

11  Chổi cau  Chất liệu cọng dừa, kích thước 60 - 80cm   cây  40 

12  Chổi đót  Chất liệu bông cỏ, kích thước 110cm   cây  200 



STT TÊN HÀNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

13  Chổi quét trần  

Kích thước dài 3 mét, đường kính 2,5cm. Chổi 

có thân dài, đụng trần, tay cầm chắc chắn, 

phần đầu chổi với lông cứng vừa phải  

 cây  5 

14  Nước lau nhà   

Màu sắc/hương ngẫu nhiên, khối lượng tịnh 

1.000ml/chai, chứa tinh dầu thiên nhiên, 

không chứa hóa chất gây hại  

 chai  400 

15  Chất tẩy toilet   

Dung tích 500ml/chai, nắp an toàn với trẻ em, 

công thức tẩy sạch cực mạnh loại bỏ các vết 

bẩn  

 chai  400 

16  Xà phòng cục  Xà bông cục rửa tay 90g/cục   viên  40 

17  Giẻ lau nhà sợi ngắn   

Tấm lau san hô, chất liệu cotton xoắn, màu sắc 

xanh, trắng, kích thước 45 x 18cm/kiểu cài, 50 

cái/lốc  

 miếng  150 

18  Giấy vệ sinh cuộn lớn   

Khối lượng 700g/cuộn, chiều cao cuộn giấy 

(khổ giấy) 95mm, định lượng giấy 16.5 gsm, 

2 lớp, đường kính lõi giấy 86mm, đường kính 

cuộn giấy 23cm  

 cuộn  500 

19 
 Cây lau nhà inox bản 

dẹp  

Kích thước bản lau 45cm x 14,5cm, chất liệu 

đầu cán nhựa PP, thân cán thẳng không nối 

chất liệu inox dài 150cm, đế bản đầy inox, đế 

inox cài, kèm tấm lau san hô  

 cây  40 

20  Cây lau nhà nhựa  
Chất liệu cán nhựa, có gắn nùi lau nhà sợi tổng 

hợp, vắt tay  
 cây  5 

21  Xốp xanh dày  

Tấm cước chùi rửa xanh, màu sắc xanh lá, 

chất liệu vải không dệt, hạt đá mài, chất kết 

dính, phụ gia.  

 miếng  200 

22  Chổi quét nước  
Cán inox, phần trên có chui bằng nhựa, đuôi 

chổi bằng cước  
 cây  15 
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